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PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Lý do chọn đề tài :

 Năm học 2015-2016, toàn ngành tập trung triển khai Kế hoạch hành động  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
. 

Để đạt được điều này toàn ngành phải tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là đổi mới mạnh mẽ  phương pháp dạy và học  nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

  Trong đổi mới phương pháp dạy học phải chú trọng và tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội. Bởi vì kết quả của việc dạy học được phản ánh ở kết quả học tập của người học. Việc kiểm tra đánh giá càng chính xác càng có cơ sở điều chỉnh cách dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay.
   Chương trình giáo dục phổ thông của các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng quan tâm đúng mức đến mục tiêu cần làm, các năng lực cần phát triển ở học sinh, cách thức và phương tiện để phát triển năng lực đó, cách thức kiểm tra đánh giá.

    Trước xu thế toàn cầu, giáo dục Việt Nam cũng đã có những đổi mới về chương trình cũng như phương pháp giảng dạy. Từ năm 2004  bộ sách giáo khoa soạn theo chương trình mới đã được đưa vào triển khai đại trà trên toàn quốc.


Môn Toán 6 nói riêng và chương trình toán THCS đã có sự biên soạn lại trên ba phương diện : nội dung, thời lượng và mức độ yêu cầu. Việc giảm bớt một số nội dung cũng như mức độ yêu cầu của nhiều nội dung khác trong chương trình nhằm tạo điều kiện cho việc tăng cường  hoạt động học tập đa dạng của học sinh trong giờ học môn toán. Song việc dạy học ở trên lớp và việc tổ chức kiểm tra đánh giá môn toán 6 dường như mới chỉ mang tính lý thuyết và phản ánh chưa sát thực, chưa đảm bảo tính toàn diện, khách quan, tin cậy và trung thực.


Với những lí do trên đồng thời với kết quả thực tế giảng dạy tôi chọn đề tài : “ Một số đổi mới trong phương pháp kiểm tra đánh giá môn toán  cho học sinh THCS …”. Ví dụ ứng dụng là môn toán 6
2. Mục đích nghiên cứu :

· Xác định thực tế về kiểm tra đánh giá môn toán 6 ở trường THCS và các yếu tố ảnh hưởng.

· Xác định thực trạng của việc ra đề và đặc điểm của các đề kiểm tra toán THCS hiện nay.

· Hướng tới cung cấp cho giáo viên vật lý trường THCS … một tài liệu tham khảo để kiểm tra, đánh giá và tự đánh giá chất lượng dạy và học môn toán 6.

· Thử nghiệm một số phương án mới để kiểm tra đánh giá môn toán 6.

3. Đối tượng nghiên cứu :

  Vấn đề kiểm tra đánh giá môn toán 6 ở trường THCS.

4. Khách thể nghiên cứu :

  Phương pháp dạy học môn toán 6 ở trường THCS.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu :

· Hệ thống hoá cơ sở lí luận về :

+ Các khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá.

+ Kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh.

+ Một số vấn đề về đổi mới dạy học môn toán 6 ở trường trung học cơ sở.

· Xác định thực tế vấn đề kiểm tra đánh giá môn toán 6 ở trường THCS .

· Đề xuất một số phương án mới để kiểm tra đánh giá môn toán 6 ở trường THCS.

· Tổ chức thực nghiệm sư phạm.

· Tổng kết kết quả thực nghiệm.

· Kết luận và kiến nghị.

6. Phương pháp nghiên cứu :

· Phương pháp nghiên cứu lý thuyết : Tìm hiểu cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá .

· Phương pháp điều tra : kiểm tra thực trạng về cách thức kiểm tra đánh giá môn toán 6 tại trường THCS ...

· Thực nghiệm sư phạm : tổ chức kiểm tra đánh giá theo phương pháp mới.

· Tổng hợp kết quả, trên cơ sở đó đề ra phương pháp kiểm tra đánh giá mới hợp lý.

PHẦN II : NỘI DUNG

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN

I. Các khái niệm cơ bản :

1. Đánh giá :

    Định nghĩa về đánh giá do Jean Marie De Ketele phát biểu : “ Đánh giá có nghĩa là : thu thập một tập hợp thông tin đủ thích hợp, có giá trị và đáng tin cậy và xem xét mức độ phù hợp giữa tập hợp thông tin này và tập hợp tiêu chí phù hợp với các mục tiêu định ra ban đầu hay điều chỉnh trong quá trình thu thập thông tin nhằm ra một quyết định”.


Như vậy , đánh giá là một quá trình bắt đầu khi chúng ta ra một mục tiêu phải theo đuổi, và kết thúc khi chúng ta đã đề ra  một quyết định có liên quan đến mục tiêu đó. Điều đó không có nghĩa là quá trình tổng thể kết thúc khi ra quyết định. Ngược lại, quyết định đánh dấu sự khởi đầu một quá trình khác cũng quan trọng như đánh giá : đó là quá trình đề ra những biện pháp cụ thể tuỳ theo kết quả đánh giá.


Có 3 loại đánh giá :


+ Đánh giá định hướng ( có chức năng định hướng cho học sinh).


+ Đánh giá uốn nắn ( có chức năng chuẩn đoán những điểm yếu của học sinh để khắc phục ).


+ đánh giá xác nhận ( có chức năng quyết định sự thành công hay thất bại của học sinh.)

2. Kiểm tra : 

   Kiểm tra là một quá trình trong đó các tiêu chí đã được định ra từ trước, trong đó chúng ta kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với các tiêu chí đã định, không quan tâm đến quyết định cần đề ra. Vậy đây là một quá trình hẹp hơn đánh giá, người đánh giá phải định ra mục tiêu và làm rõ các tiêu chí tương ứng với  các mục tiêu.

   Kiểm tra được xem là phương tiện và hình thức đánh giá. Hoạt động kiểm tra cung cấp những dữ kiện, những thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá trong dạy học. Có 4 loại kiểm tra :

· Kiểm tra thăm dò.

· Kiểm tra kết quả.

· Kiểm tra xếp thứ bậc.

· Kiểm tra năng lực tổng thể có định hướng.

Thi cũng là hình thức kiểm tra nhưng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt.

3. Đo:

   Đo là một khái niệm chung dùng đê chỉ sự so sánh một vật hay một hiện tượng với một thước đo hoặc một chuẩn mực và khả năng trình  bày kết quả về mặt định lượng.

  Bloom đã đưa ra  cách đo trình độ học tập theo 6 mức từ đơn giản đến phức tạp như sau :

   + Nhớ : được định nghĩa là sự nhớ lại các dữ liệu đã học được trước đây. Điều đó có ý nghĩa là một học sinh có thể nhắc lại một loạt dữ liệu, từ các sự kiện đơn giản đến các lý thuyết phức tạp, tái hiện trong trí nhớ những thông tin cần thiết. Đây là cấp độ thấp nhất của kết quả học tập trong lĩnh vực nhận thức.

   + Hiểu : được định nghĩa là khả năng nắm được ý nghĩa của tài liệu. Điều đó có thể thể hiện bằng việc chuyển tài liệu từ dạng này sang dạng khác ( từ các từ sang số liệu ), bằng cách giải thích tài liệu ( giải thích hoặc tóm tắt ) và bằng cách ước lượng xu hướng tương lai ( dự báo các hệ quả hoặc ảnh hưởng ). Kết quả học tập ở cấp độ này cao hơn so với nhớ, và là mức độ thấp nhất của việc thấu hiểu sự vật.

  + Áp dụng : được định nghĩa là khả năng sử dụng tài liệu đã học vào một hoàn cảnh cụ thể mới. Điều đó có thể bao gồm việc áp dụng các quy tắc, phương pháp , khái niệm, nguyên lý, định luật và lý thuyết. Kết quả học tập trong lĩnh vực này đòi hỏi cấp độ thấu hiểu cao hơn so với mức độ thấu hiểu trên đây.

  + Phân tích : được định nghĩa là khả năng phân chia một tài liệu ra thành các phần của nó sao cho có thể hiểu được các cấu trúc tổ chức của nó. điều đó có thể bao gồm việc chỉ ra đúng các bộ phận, phân tích mối quanhệ giữa các bộ phận và nhận biết được các nguyên lí tổ chức được bao hàm. Kết quả học tập ở đây thể hiện một mức độ trí tuệ cao hơn so với mức hiểu và áp dụng vì nó đòi hỏi một sự thấu hiểu cả nội dung và hình thái cấu trúc của tài liệu.

  + Tổng hợp : được định nghĩa là khả năng sắp xếp các bộ phận lại với nhau để hình thành một tổng thể mới. điều đó có thể bao gồm việc tạo ra một cuộc giao tiếp đơn nhất ( chủ đề hoặc bài phát biểu ), một kế hoạch hành động ( dự án nghiên cứu ), hoặc một mạng lưới các quan hệ trừu tượng ( sơ đồ để phân thông tin ). Kết quả học tập trong lĩnh vực này nhấn mạnh các hành vi sáng tạo, đặc biệt tập trung chủ yếu vào việc hình thành các mô hình hoặc các cấu trúc mới.

  + Đánh giá : được định nghĩa là khả năng xác định giá trị của tài liệu ( tuyên bố, thơ, tiểu thuyết, báo cáo nghiên cứu ). Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí nhất định. Đó có thể là các tiêu chí bên trong ( cách tổ chức ) hoặc tiêu chí bên ngoài (phù hợp với mục đích ). Và người đánh giá phải tự xác định hoặc được cung cấp các tiêu chí. Kết quả học tập trong lĩnh vực này là cao nhất trong các cấp bậc nhận thức vì nó chứa các yếu tố của mọi lĩnh vực khác.

4. Chuẩn đánh giá :

    Chuẩn là mức tối thiểu cần đạt được trong việc xem xét đánh giá chất lượng sản phẩm đã tạo ra.


Chuẩn đánh giá chính là biểu hiện cụ thể mức tối thiểu của mục tiêu giáo dục mà người học phải đạt được. Thường người ta xây dựng chuẩn đánh giá môn học cho cả cấp học : tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc chuẩn đánh giá cho cả năm học, hoặc cụ thể đối với từng trường ở mỗi cấp độ như thế cần định ra kiến thức cơ bản, kĩ năng tối thiểu cần đạt được.

5. Hình thức kiểm tra :

    Đánh giá dựa trên những dữ kiện, những thông tin, những số liệu do việc kiểm tra cung cấp. Việc kiểm tra có nhiều dạng : kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì, kiểm tra tổng kết vào cuối năm học, kiểm tra và thi hết môn.

a) Kiểm tra thường xuyên :

  Việc kiểm tra thường xuyên được thực hiện qua quan sát một cách có hệ thống hoạt động của các lớp học nói chung, của mỗi học sinh nói riêng qua các khâu ôn tập, củng cố bài cũ, tiếp thu bài mới, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Kiểm tra thường xuyên giúp cho thầy kịp thời điều chỉnh cách dạy, trò kịp thời điều chỉnh cách học, tạo điều kiện vững chắc để quá trình dạy học chuyển hoá dần sang những bước mới.

b) Kiểm tra định kì : 

  Hình thức kiểm tra này được thực hiện sau khi học xong một chương lớn, một phần lớn của chương trình, hoặc sau khi học xong một học kì. Nó giúp giáo viên  và học sinh nhìn lại kết quả dạy và học sau những kì hạn nhất định, đánh giá trình độ học sinh nắm một khối lượng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo tương đối lớn, củng cố , mở rộng những điều đã học đặt cơ sở tiếp tục học sang những phần mới.

c) Kiểm tra tổng kết :

   Hình thức kiểm tra này được thực hiện vào cuối mỗi giáo trình, cuối mỗi năm học nhằm đánh giá kết quả chung, củng cố và mở rộng chương trình toàn năm của môn học, chuẩn bị điều kiện để tiếp tục học chương trình của năm sau.

  Các dạng kiểm tra được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như kiểm tra miệng, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành.

  + Kiểm tra miệng : được sử dụng trước khi, trong khi và sau khi học bài mới cũng như trong các kì thi cuối học kì, cuối năm học. Nó giúp giáo viên  thu được những tín hiệu ngược nhanh chóng và có tác dụng thúc dẩy người học tích cực học tập một cách thường xuyên và có hệ thống.

  + Kiểm tra viết : được sử dụng sau khi kết thúc một chương mục nào đó. Ví dụ : kiểm tra 15’, kiểm tra một tiết, thi học kì, thi học sinh giỏi...Nó có tác dụng kiểm tra trình độ nắm vững tri thức của người học và nó giúp họ rèn luyện năng lực trình bày vấn đề bằng ngôn ngữ viết.

  + Kiểm tra thực hành : nhằm kiểm tra kĩ năng, kĩ xảo thực hành đối với các môn học. Việc kiểm tra này có thể được tiến hành ở trên lớp, trong phong thí nghiệm,..

6. Công cụ đánh giá :

  Trong xã hội hiện đại, rất nhiều công cụ có thể phục vụ cho việc đánh giá học sinh. Ví dụ : phòng quan sát, phòng thực hành, máy móc hiện đại.

  Ở nước ta hiện nay, trong đánh giá kết quả học tập, thường sử dụng hai loại công cụ chủ yếu gọi là câu hỏi, bài tập  tự luận và câu hỏi, bài tập trắc nghiệm khách quan. Chúng ta không nên quá nhấn mạnh công cụ nào vì mỗi loại công cụ đều có những mặt mạnh và mặt hạn chế. Vấn đề là biết sử dụng chúng một cách hợp lý thì đạt hiệu quả cao. Việc lựa chọn công cụ phải lưu ý một số vấn đề sau :

 + Tránh khuynh hướng lạm dụng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan.

 + Ngại sử dụng trắc nghiệm khách quan vì một số lí do như : khó soạn đề, đề bài quá dài, điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng được kiểu ra đề bằng trắc nghiệm khách quan.

 + Kết hợp một cách tuỳ tiện hoặc quá máy móc giữa các công cụ kiểm tra. Cần căn cứ vào ma trận của đề kiểm tra mà xác định việc kết hợp các công cụ cần kiểm tra cho hợp lý trong đó phải tính tới thời gian cho mỗi loại và cả điểm số cho từng câu tương ứng.      

+ Sử dụng hợp lý số lượng câu  hỏi và nội dung câu hỏi trắc nghiệm tránh hiện tượng học sinh có thể nhìn bài nhau khi làm bài sẽ không đánh giá đúng mức độ kiến thức học sinh hiểu bài.

a) Câu hỏi, bài tập tự luận :

    Câu hỏi, bài tập tự luận cho phép có sự tự do tương đối nào đó để trả lời một vấn đề được đặt ra, nhưng đồng thời lại đòi hỏi học sinh phải nhớ lại hơn là nhận biết thông tin, và phải biết sắp xếp và diễn đạt ý kiến của học sinh một cách chính xác và sáng sủa. Bài tập và câu hỏi tự luận  trong một chừng mực nào đó được chấm điểm một cách chủ quan và các điểm cho bởi các người chấm khác nhau có thể là không thống nhất. Thông thường một bài tập tự luận gồm ít câu hỏi hơn là một bài trắc nghiệm khách quan cho cần nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi.

  Các chuyên gia về đánh giá cho rằng phương pháp tự luận nên dùng trong các trường hợp sau :

   + Khi thí sinh quá đông.

   + Khi muốn khuyến khích và đánh giá cách diễn đạt.

   + Khi muốn tìm hiểu ý tưởng của thí sinh hơn là khảo sát thành quả học tập.

   + Khi có thể tin tưởng khả năng chấm bài tự luận của giáo viên là chính xác.

   + Khi không nhiều thời gian soạn đề nhưng có đủ thời gian để chấm bài.

b) Câu hỏi , bài tập trắc nghiệm khách quan.

     Trước nghiệm được gọi là khách quan vì hệ thống cho điểm là khách quan chứ không chủ quan như đối với bài tập và câu hỏi tự luận. Thông thường có nhiều câu trả lời được cung cấp cho mỗi câu hỏi của bài tập trắc nghiệm nhưng chỉ có một câu trả lời đúng hay câu trả lời tốt nhất. Bài trắc nghiệm được chấm điểm bằng cách đếm số lần mà người làm trắc nghiệm trả lời đúng.

   Các kiểu câu hỏi trắc nghiệm khách quan :

   Trong nhóm trắc nghiệm khách quan có nhiều kiểu câu hỏi khác nhau :

+ Câu ghép đôi : đòi hỏi thí sinh phải ghép đúng từng cặp nhóm từ ở hai cột khác nhau sao cho phù hợp về ý nghĩa.

+ Câu điền khuyết : nêu một mệnh đề có một bộ phận bị khuyết, thí sinh phải nghĩ ra nội dung thích hợp để điền vào chỗ trống.

+ Câu trả lời ngắn : là câu trắc nghiệm chỉ đòi hỏi trả lời bằng nội dung rất ngắn .

+ Câu đúng sai :  đưa ra một nhận định, thí sinh phải lựa chọn một trong hai phương án trả lời để khẳng định  nhận định đó là đúng hay sai :

+ Câu nhiều lựa chọn :  đưa ra một nhận định và 4-5 phương án trả lời, thí sinh phải chọn để đánh dấu vào một phương án đúng hoặc một phương án tốt nhất.

Các chuyên gia về đánh giá cho rằng phương pháp trắc nghiệm khách quan nên dùng trong các trường hợp sau :

+ Khi số thí sinh rất đông.

+ Khi muốn chấm bài nhanh.

+ Khi muốn có số điểm đáng tin cậy, không phụ thuộc vào người chấm bài.

+ Khi phải coi trọng yếu tố công bằng, vô tư, chính xác và muốn ngăn chặn sự gian lận trong thi cử.

+ Khi muốn kiểm tra một phạm vi hiểu biết rộng, muốn ngăn ngừa nạn học tủ, học vẹt và giảm thiểu sự may rủi.

c) So sánh các phương pháp trắc nghiệm khách quan và tự luận :

  Có thể thấy rằng cả hai phương pháp, trắc nghiệm khách quan và tự luận đều là những phương pháp hữu hiệu để đánh giá kết quả học tập. Cần nắm vững bản chất từng phương pháp và công nghệ triển khai cụ thể có thể sử dụng mỗi phương pháp đúng lúc đúng chỗ..

 Ưu, nhược điểm của trắc nghiệm khách quan và tự luận :

	Vấn đề
	Ưu điểm thuộc về trắc nghiệm khách quan
	Ưu điểm thuộc về tự luận

	Ít tốn công ra đề
	
	X

	Đánh giá được khả năng diễn đạt, trình bày , đặc biệt là khả năng tư duy trừu tượng
	
	X

	Đề kiểm tra phủ kín nội dung học.
	X
	

	Ít may rủi do “ trúng, sai tủ ”
	X
	

	Ít tốn công chấm điểm
	X
	

	Khách quan trong chấm điểm
	X
	

	Độ tin cậy cao
	X
	

	Khả năng phân loại với độ chính xác cao.
	X
	

	Hình thức bài trắc nghiệm phong phú và đa dạng.
	X
	

	Có thể dùng loại câu hỏi để kiểm tra nhiều lần.
	X
	

	Hàm lượng thông tin cao
	X
	


II. Kiểm tra , đánh giá chất lượng học tập của học sinh :

     Đánh giá chất lượng và hiệu quả dạy học là quá trình thu thập và xử lý thông tin nhằm mục đích tạo cơ sở cho những quyết định về mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy học, về những hoạt động khác có liên quan của nhà trường và ngành giáo dục. Đánh giá kết quả học tập là quá trình thu thập và xử lý thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập của học sinh, về tác động và nguyên nhân của tình hình đó nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên và nhà trường cho bản thân học sinh để họ học tập ngày một tiến bộ hơn.

1) Chất lượng và chất lượng học tập :

   Chất lượng là “ cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, một sự vật, sự việc” ( trích “ Từ điển tiếng Việt ”) . Chất lượng là phạm trù rất rộng có liên quan đến nhiều lĩnh vực và có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong giáo dục, với đặc thù tạo ra sản phẩm là con người nên khi tiếp cận khái niệm này cần được hiểu như sự xem xét những phẩm chất và năng lực tạo nên nhân cách của con người.

   Chất lượng học tập trong chừng mực nào đó có thể xem xét như là kết quả học tập của học sinh. Theo GS. TS Hoàng Đức Nhuận và PGS. TS Lê Đức Phúc, kết quả học tập là một khái niệm thường được hiểu theo hai quan niệm khác nhau trong thực tế cũng như trong nghiên cứu khoa học.

+ Đó là mức độ thành tích mà một chủ thể học tập đã đạt, được xem xét trong mối quan hệ với công sức, thời gian đã bỏ ra, với mục tiêu xác định. Theo quan niệm này, kết quả học tập là mức thực hiện tiêu chí.

+ Đó còn là mức thành tích đạt được của một học sinh so với các bạn khác. Theo quan niệm này, đó là mức độ thực hiện chuẩn mà nhiều người đã nhận xét là biểu hiện của tâm lý học sai biệt.

+ Chất lượng học tập được xem xét trên bình diện một sản phẩm đầu ra sau một quá trình tác động có chủ định của hoạt động dạy học. Tác động của quá trình dạy học bao gồm nhiều yếu tố dựa trên một hệ điều kiện từ đời sống kinh tế, trình độ dân trí, cơ sở vật chất, chương trình – sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên... Từ đó sản phẩm được hình thành và tiếp tục phát triển ở những giai đoạn tiếp theo của quá trình giáo dục. Không như chất lượng của các loại sản phẩm khác, sản phẩm của quá trình dạy học làm nên chất lượng học tập sau khi đã được xác nhận có thể thay đổi theo cả hai chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.

  + Chất lượng học tập môn học của học sinh thể hiện số lượng đơn vị kiến thức theo yêu cầu môn học mà học sinh nắm bắt ở mức độ nhận thức ( theo B.S. Bloom : nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích tổng hợp và đánh giá ). Ngoài ra, chất lượng học tập cũng biểu hiện ở cả kĩ năng và thái độ học tập của học sinh sau khi có những vốn kiến thức về môn học.

 Trong quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách của mình, mỗi học sinh được trải qua quá trình giáo dục bao gồm các mặt giáo dục trí tuệ, đạo đức, lao động, thể chất, thẩm mĩ. Đánh giá chất lượng học tập môn học của học sinh thực chất là xem xét mức độ hoàn thành mục tiêu giáo dục đã đặt ra cho quá trình giáo dục ở các môn học, trong đó chủ yếu là xem xét những năng lực về mặt trí tuệ mà học sinh đạt được sau một giai đoạn học tập.

   Tham gia vào quá trình học tập, học sinh có mục đích chiếm lĩnh những tri thức của môn học mà những tri thức này được mục tiêu của môn học định ra và yêu cầu học sinh phải đạt được. Mức độ đạt được các tri thức đó so với yêu cầu tạo nên những giá trị của sản phẩm mà quá trình dạy học đạt được. Mục tiêu môn học đặt ra các yêu cầu về kiến thức kĩ năng và thái độ thể hiện qua chương trình sách giáo khoa. Trong quá trình dạy và học, giáo viên phải đặt ra những kê hoạch để kiểm tra mức độ đạt được yêu cầu so với mục tiêu đã đề ra.  Kiểm tra xem học sinh đạt được những yêu cầu về các mặt ở mức độ nào, so với mục tiêu môn học đề ra thầy và trò hoàn thành được đến đâu.

Hoạt động dạy và học luôn cần có những thông tin phản hồi để điều chỉnh kịp thời nhằm tạo ra hiệu quả hoạt động ở mức cao nhất  thể hiện ở chất lượng học tập của học sinh. Về phương diện này chất lượng học tập được xem xét như chất lượng một sản phẩm đang trong giai đoạn hình thành và hoàn thiện. Sự điều chỉnh bổ sung những kiến thức và thói quen còn hời hợt, mơ hồ sẽ giúp cho chất lượng học tập trở thành những tri thức bền vững trong mỗi học sinh. Việc kiểm tra chất lượng học tập sẽ giúp các nhà giáo dục, các giáo viên bộ môn và bản thân học sinh có những thông tin xác đáng để có những tác động kịp thời nhằm điều chỉnh và bổ xung để hoàn thiện sản phẩm của mình trong quá trình dạy và học.

2. Chuẩn môn học :

  Chuẩn là mức tối thiểu cần đạt được trong việc xem xét, đánh giá chất lượng sản phẩm đã tạo ra. Chuẩn môn học là mức tối thiểu cần có, cần đạt được theo mục tiêu môn học về những kiến thức, kĩ năng, thái độ cơ bản nhất được cụ thể hoá trong môn học.

  Đánh giá nói chung và kiểm tra kết quả học tập môn học của học sinh nói riêng phải căn cứ vào mục tiêu môn học. Các mục tiêu đã được xác định trong chương trình môn học phải được cụ thể hóa thành chuẩn môn học. Khi xác định chuẩn để kiểm tra chất lượng học tập môn học thì cần phải chú trọng các yêu cầu sau : 
+ Đảm bảo cụ thể, rõ ràng tránh quy định một cách chung chung.

+ Đảm bảo tính khả thi, học sinh có thể đạt được trong sự ràng buộc của một hệ điều kiện cụ thể, thực tế.

+ Thể hiện được đầy đủ các nội dung mà mục tiêu môn học đề ra bao gồm các nội dung về kiến thức, kĩ năng và thái độ cần đạt được sau khi học xong một phần, một chủ đề hay cả một năm học.

+ Quy định rõ mức tối thiểu cần đạt được đối với từng nội dung đề ra.

3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng học tập :

Đánh giá chất lượng học tập thực chất là việc xem xét mức độ đạt được của hoạt động học tập của học sinh so với mục tiêu môn học đã đề ra. Để đánh giá chính xác, khách quan chất lượng học tập cần có những tiêu chí cụ thể. Mục tiêu của mỗi môn học được cụ thể hoá thành các chuẩn, từ các chuẩn đó khi tiến hành kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh cần phải thiết kế thành những tiêu chí nhằm kiểm tra được cả về số lượng ( các chủ đề, các lĩnh vực kiến thức ) và cả về chất lượng ( mức độ : kiểm tra trí nhớ, khả năng tư duy linh hoạt, sáng tạo; khả năng vận dụng vào tình huống thực tiễn .)

Việc xác định các tiêu chí cho một đề kiểm tra cần đảm bảo một số các yếu tố :

* Tính toàn diện : các nội dung trong mục tiêu môn học phải được kiểm tra đầy đủ và thích hợp. Cách kiểm tra trước đây thường chỉ kiểm tra được một vài nội dung mà giáo viên cho là quan trọng. Học sinh có  thể đoán tủ hay học vẹt một vài nội dung hay vài  ý đã được giáo viên nhấn mạnh trong khi giảng dạy để đạt điểm trung bình. Do vậy sẽ có nhiều nội dung bị bỏ qua không được kiểm tra hoặc kết quả điểm số không phản ánh thực chất chất lượng học tập của học sinh với môn học. Trong mỗi nội dung kiểm tra cần đảm bảo thể hiện được cụ thể những yêu cầu cả về kiến thức, kĩ năng, thái độ mà học sinh cần phải có sau khi tham gia học tập bộ môn .

* Tính phân hoá : các tiêu chí của một đề kiểm tra phải phân loại các học sinh theo các nội dung cần kiểm tra ở những mức độ cần đạt bao gồm việc nắm kiến thức, mức độ thành thạo các kĩ năng cơ bản, đặc thù của bộ môn, những thói quen cần thiết của học sinh khi tham gia quá trình học tập.

  Có thể thiết kế các tiêu chí cho mỗi bài kiểm tra theo cách xây dựng các bảng ( ma trận ) hai chiều trong đó một chiều thể hiện các nội dung, kiến thức kĩ năng cần kiểm tra. Chiều còn lại là các mức độ nhận thức cần đạt được theo phân loại mức độ nhận thức của học sinh. Việc thiết kế một bảng hai chiều (ma trận ) cho một bài kiểm tra là cần thiết bởi :

             + Đưa ra một cấu trúc hợp lý, cân đối nhằm xác định được đầy đủ các nội dung cần kiểm tra của mỗi chương, phần hay toàn bộ nội dung cần đạt của một môn học.

+ Thể hiện được số lượng những câu hỏi đảm bảo cân đối về thời lượng cũng như mức độ quan trọng của từng nội dung đã học.

+ Thể hiện được cụ thể các yêu cầu về mức độ nhận thức của mỗi nội dung cần đạt kiểm tra.
Ví dụ về bảng hai chiều của một bài kiểm tra:

	Nội dung

Mức độ
	Nội dung 1 (kiến thức, kỹ năng cụ thể)
	Nội dung 2
	Nội dung 3
	....

	Nhận biết
	
	
	
	

	Thông hiểu
	
	
	
	

	Vận dụng
	
	
	
	

	Phân tích
	
	
	
	

	Tổng hợp
	
	
	
	

	Đánh giá
	
	
	
	


Từ các nội dung và mức độ yêu cầu qua những tiêu chí có thể giúp cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn học của học sinh đầy đủ chính xác phù hợp với mục tiêu học tập đề ra.

2.4. Lực lượng và thời điểm đánh giá:

Kiểm tra, đánh giá thành tích học tập môn học của học sinh luôn có những mục đích cụ thể đó là: xác nhận mức độ thành tích mà học sinh đạt được so với mục tiêu môn học đề ra; chỉ ra nguyên nhân đạt được thành tích, phán đoán khả năng phát triển của học sinh. Như vậy, hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập các môn học của học sinh ngoài giáo viên dạy bộ môn học cần phải có sự tham gia của học sinh. Trong quá trình dạy học cũng như tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá cần lưu ý đến vai trò đánh giá của học sinh. Sau khi thực hiện một bài kiểm tra, tự các em có thể đánh giá được mức độ nắm kiến thức của mình, mức độ đạt được so với yêu cầu mà thầy cô đưa ra và có thể làm như vậy đối với bạn của mình.

Về thời điểm kiểm tra, hầu hết các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên được quy định vào một thời điểm bắt buộc trong kế hoạch dạy học. Đối với kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút là những hình thức không bắt buộc cố định về thời điểm nên giáo viên có thể tập trung nhiều vào mục đích “tìm ra nguyên nhân” để điều chỉnh việc dạy học và giúp học sinh điều chỉnh việc học.

III. Một số vấn đề về đổi mới dạy học môn toán ở trường trung học cơ sở theo cải cách giáo dục:

1. Mục tiêu môn toán trường trung học cơ sở:

Những mục tiêu cụ thể của chương trình toán trung học cơ sở là:

a. Về kiến thức:

a. Cung cấp cho học sinh những kiến thức phương pháp toán học phổ thông cơ bản thiết thực 


- Những kiến thức mở đầu về số (số tự nhiên đến số thực) các biểu thức về đại số về phương trình bậc nhất , bậc 2, hệ phương trình, bất phương trình về tương quan hàm số, về một vài hàm số đơn giản và đồ thị của chúng .

- Một số hiểu biết ban đầu về thống kê

- Những kiến thức ban đầu về hình học phẳng, quan hệ bằng nhau, quan hệ đồng dạng giữa hai hình phẳng, một số yếu tố về lượng giác, một số vật thể trong không gian 


- Những hiểu biết ban đầu về 1 số PPTH: dự đoán và chứng minh, quy nạp, suy diễn, phân tích, tổng hợp,…

 b. Về kỹ năng:

   - Tính toán và sử dụng bảng số 

   - Thực hiện các phép biến đổi các biểu thức 

   - Giải phương trình và bất phương trình bậc nhất 1 ẩn, giải phương trình bậc hai 1 ẩn 

   - Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 

   - Vẽ hình, đo đạc, ước lượng 

    - Bước đầu hình thành khả năng vận dụng các kiến thức toán học vào đời sống và các môn học khác.

   - Rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và lôgic, khả năng quan sát  dự đoán, phát triển trí tưởng tượng không gian. Rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, bồi dưỡng các phẩm chất của tư duy như: linh hoạt, độc lập, sáng tạo. Bước đầu hình thành thói quen tự học, diễn đạt chính xác và sáng sủa ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác. Góp phần hình thành các phẩm chất lao động khoa học cần thiết của người lao động mới.

 c. Về tình cảm, thái độ:

+ Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, dần dần có hứng thú trong việc học tập môn toán

+ Có thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác trong việc thu thập thông tin.

+ Có tinh thần hợp tác trong học tập, đồng thời có ý thức bảo vệ những suy nghĩ và việc làm đúng đắn.

+ Có ý thức vận dụng những điều đã học vào các hoạt động trong gia đình, cộng đồng và nhà trường.
2. Chương trình toán 6
Lớp 6 : 4 tiết/tuần x 35 tuần = 140 tiết
Số học (111 tiết )

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
	39

	2
	Số nguyên
	29

	3
	Phân số
	43


Hình học ( 29 tiết )
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Đoạn thẳng
	14

	2
	Góc
	15


3. Những định hướng về phương pháp dạy học, thiết bị dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh:

a. Định hướng về phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học toán:

+ Tăng cường các hoạt động học tập đa dạng của học sinh trên lớp.

+ Tăng cường công tác tìm tòi nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề.

+ Coi trọng phương pháp tự học, tự nghiên cứu

+ Chú ý đặc biệt việc kết hợp học tập cá nhân với học tập theo nhóm.

b. Định hướng về thiết bị dạy học toán 6:

+ Xây dựng danh mục và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị dạy học môn toán nhằm đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp dạy học môn toán 6 được tiến hành thuận lợi.

+ Cần đảm bảo những thiết bị tối thiểu cho giờ môn toán.

+ Cố gắng sử dụng những dụng cụ phổ biến và rẻ tiền.

+ Tạo điều kiện tốt cho việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.

c. Định hướng về đánh giá, kết quả học tập của học sinh:

* Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cần căn cứ vào mục tiêu của bộ môn. Mục tiêu này được cụ thể hoá bằng trình độ chuẩn của môn học.

*Mọi hoạt động học tập của học sinh cần được đánh giá thường xuyên và có kế hoạch. Để đánh giá đầy đủ kết quả học tập của học sinh phải coi trọng không những kiến thức mà cả kĩ năng và trong điều kiện cho phép, cả thái độ của họ. Cũng vì thế cần đánh giá kết quả học tập của học sinh trong suốt quá trình học tập thông qua những biểu hiện như:

+ Những phát biểu bằng lời trong việc kiểm tra miệng đầu giờ học, trong việc phát biểu trong tiết học và trong thảo luận, tranh luận.

+ Các bài kiểm tra viết 15 phút hay một tiết, vở bài tập ở nhà, các biên bản thí nghiệm thực hành, các bài báo cáo hay tham luận ngắn trước lớp.

+ Các kỹ năng tiến hành thực hành ở lớp, tác phong thái độ trong khi thực hành.

*. Đánh giá cao khả năng của học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng để xử lý và giải quyết sáng tạo những tình huống mới hoặc ít nhiều thay đổi. Những kiến thức tái hiện ở trình độ nhận biết, thông hiểu đã trình bày trong sách, những kĩ năng làm theo hay làm lại chỉ được đánh giá ở mức độ thấp hơn.

*. Tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình và để các học sinh tự đánh giá kết quả học tập lẫn nhau.

*. Sử dụng hỗn hợp các loại phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá khách quan: công khai việc đánh giá, nhận xét của giáo viên đối với học sinh và được học sinh chấp nhận; phối hợp kiểm tra bằng trắc nghiệm tự luận và trác nghiệm khách quan; kiểm tra không những trình độ nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức lý thuyết mà cả trình độ kỹ năng thực hành thí nghiệm.

CHƯƠNG II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1. Phân phối chương trình toán 6
	Cả năm

148 tiết
	Số học ( 118 tiết)
	Hình học (30 tiết)

	Học kì I

19 tuần 76 tiết
	61 tiết

15 tuần đầu x 3 tiết =45 tiết

4 tuần cuối x 4 tiết = 16 tiết
	15 tiết

15 tuần đầu x1tiết =15 tiết

4 tuần cuối x 0tiết =0 tiết

	Học kì II

18 tuần 72 tiết
	57 tiết

15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết

3 tuần cuối x 4 tiết =12 tiết
	15 tiết 

15 tuần đầu x 1tiết=15 tiết 

3 tuần cuối x 0 tiết =0 tiết


2. Mục tiêu của môn toán 6:
Vì kiểm tra là hình thức và phương tiện dùng để xác định được mức độ đạt được về kiến thức, kĩ năng và thái độ của học sinh so với mục tiêu của chương trình môn học, nên việc nắm chắc mục tiêu môn học là điều kiện tiên quyết có thể xây dựng thành công các đề kiểm tra và sử dụng các phương pháp kiểm tra hợp lý. Sau đây là tóm tắt các mục tiêu cơ bản của môn toán 6 đã được xác định trong chương trình toán THCS.
2.1. Về kiến thức :

+ Nhận biết và thông hiểu các khái niệm liên quan về tập hợp, lũy thừa với sỗ mũ tự nhiên, ước và bội, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất,  số nguyên tố, hợp số; số nguyên, giá trị tuyệt đối của số nguyên, số đối, bội và ước của số nguyên; điểm, đường thẳng, đoạn thẳng,tia, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng; phân số, mặt phẳng, góc.
+ Nhận biết và nắm vững các phép tính trong tập hợp số tự nhiên, số nguyên và phân số; tính chất chia hết của một tổng, dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9; cách tìm ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất; phân tích các số ra thừa số nguyên tố; phân biệt được số nguyên âm và số nguyên dương; nắm vững các quy tắc tính trong tập số nguyên, quy tắc chuyển vế đổi dấu, quy tắc dấu ngoặc; cách tìm ước và bội của số nguyên; điều kiện hai phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, quy tắc rút gọn, so sánh phân số, cách giải ba bài toán cơ bản về phân số và phần trăm; cách sử dụng các dụng cụ đo.
+ Biết được nhiều ứng dụng của tập hợp số tự nhiên, số nguyên, phân số, điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, góc trong thực tế.

2.2. Kỹ năng :

+ Thực hiện đúng các phép tính đối với các biểu thức  không phức tạp; biết vận dụng các tính chất của phép tính để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lý; biết sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán; biết áp dụng các tính chất,khái niệm, dấu hiệu vào bài tập cụ thể và liên quan.

+ Bước đầu vận dụng kiến thức đã học để giải thích các bài toán có lời văn và rèn kĩ năng trình bày bài cụ thể, cẩn thận, chính xác và hợp lý.

+ Sử dụng các dụng cụ đo và vẽ hình chính xác theo yêu cầu.

2.3 Thái độ :

+ Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào giải bài toán thực tế và tích hợp vào các  môn học khác.
+ Bước đầu có ý thức tự học, ý thức cân nhắc lựa chọn giải pháp hợp lý khi giải toán; ý thức rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

+ Tích cực tham gia các hoạt động tìm tòi, khám phá kiến thức mới và vận dụng kiến thức cũ.
 3. Thực trạng của công việc kiểm tra và đánh giá kiến thức môn toán 6 ở trường THCS … những năm trước đây:

3.1. Hiệu quả của việc thực hiện các loại hình kiểm tra được quy định trong kế hoạch dạy học chưa cao:
Các loại hình kiểm tra được quy định phải sử dụng hiện nay gồm :

+ Kiểm tra thường xuyên bao gồm kiểm tra miệng và kiểm tra lý thuyết dưới một tiết.

+ Kiểm tra định kỳ : bao gồm kiểm tra từ 1 tiết trở lên, kiểm tra giữa kì, kiểm tra học kì.

* Với hình thức kiểm tra thường xuyên là kiểm tra miệng thì các hình thức giáo viên sử dụng hiện nay chủ yếu là :

  + Đặt một câu hỏi về lý thuyết yêu cầu học sinh đứng tại chỗ trả lời và yêu cầu học sinh đó lên bảng để làm một bài tập về nhà hoặc bài tập mới rồi nhận xét và cho điểm. Với hình thức này thì trong thời gian chỉ có từ 5 đến 10 phút đầu giờ học sẽ kiểm tra được rất ít học sinh, đánh giá không được chính xác toàn bộ kiến thức và kĩ năng mà học sinh đã học được trong bài trước. Với các bài học mà nội dung dài thì thậm chí giáo viên còn bỏ qua bước kiểm tra để đảm bảo thời lượng tiết học.
 + Tổ chức một trò chơi nhỏ để kiểm tra bài cũ thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Tuy nhiên hình thức này chỉ có thể kiểm tra được phần nào mức độ kiến thức học sinh tiếp thu được và không kiểm tra được kĩ năng của học sinh, ngoài ra độ chính xác còn có thể không cao do học sinh còn trả lời theo dự đoán, cảm tính.

+ Có giáo viên thì kiểm tra bằng cách yêu cầu học sinh  làm lại bài tập về nhà ra giấy trong thời gian 5 đến 10 phút rồi thu bài về chấm để đánh giá. Với cách làm này thì giáo viên có thể đánh giá được mức độ nắm vững kiến thức và kĩ năng trình bày bài, ý thức học của nhiều học sinh . Nhưng do không thể chấm ngay tại lớp nên cách kiểm tra này không đảm bảo tính hai chiều và cập nhật. Học sinh không thể biết được ngay mình còn vướng mắc, chưa vững phần nào trong bài vừa học để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

* Với hình thức kiểm tra thường xuyên dưới 1 tiết thì hình thức chủ yếu là kiểm tra 15’ . Giáo viên sẽ ra một bài tập hoặc một câu hỏi lý thuyết về nội dung bài học cũ hoặc bài học vừa học xong để học sinh làm trong 15 phút và dựa vào kết quả bài làm của học sinh để đánh giá. Cách kiểm tra này đảm bảo yêu cầu và tiến độ kiểm tra của khung chương trình, tuy nhiên chỉ đánh giá được một phần kiến thức của một bài.

* Với hình thức kiểm tra định kì thì giáo viên thực hiện theo phân phối chương trình và theo lịch của nhà trường. Hình thức chủ yếu là kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận ( 20% + 80%) hoặc 100% tự luận.
Ví dụ : Đề bài kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

I. Phần trắc nghiệm ( 2 điểm )

 Điền dấu “X” vào ô trống cho thích hợp :
	Câu
	Đúng
	Sai

	a) Nếu một tổng của hai số chia hết cho 4 và một trong hai số đó chia hết cho 4 thì số còn lại chia hết cho 4.
	
	

	b) Một số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết cho 5
	
	

	c) Một số chia hết cho 2 là hợp số
	
	

	d) 128 : 124 = 122
	
	


II. Bài tập tự luận ( 8 điểm )
1) ( 1 điểm ) Điền chữ số thích hợp vào dấu “*” để số 3*5 *chia hết cho 2,5,9
2) ( 2 điểm ) Tìm số tự nhiên x biết :
a) 2x – 138 = 23.32. 

b) 42x = 39 . 42 – 37 . 4
3) ( 3 điểm ) Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì không còn dư một ai.

4) ( 1 điểm ). Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố :

          142 + 52 + 22

   5) Tìm tất cả các số tự nhiên a và b , sao cho tích a.b = 246 và a<b.
Đề bài 100% tự luận :( Bài kiểm tra học kì 1- thời gian 90’)

Bài 1 (2,5đ). Thực hiện phép tính:

a) 43.27 + 93.43 + 57.61 + 59.57         
b) (-12) + 532 + ( -18) + ( -532) 
c) [(32.52.43) :( 23.32)]. 20050

d) 150 – 824: [200 – 3.(10 – 2)2] 
Bài 2 (2,5đ). Tìm x, biết:

a)  128 – 3(x+4) =23

b) (x(- 6 = 5
c) (5.x + 34).68 = 69.34
Bài 3 (2,0đ). 

  Hai bạn An và Bình cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 15 ngày lại trực nhật,  Vinh cứ 24 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật?

Bài 4 (2,0đ). Trên tia Ax vẽ hai đoạn thẳng AM = 6cm và AN = 3cm.

a. So sánh AN và NM

b. N có là trung điểm của đoạn thẳng AM không? Vì sao?

Bài 5 (0,5đ). (Dành cho lớp A1, A2)

Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: ( x – 3) (y + 5) =7
  Với các đề kiểm tra thế này đảm bảo được việc kiểm tra theo tiến độ, nhưng chỉ đánh giá được phần nào kiến thức và kĩ năng của học sinh mà giáo viên cho là quan trọng và hay gặp trong các đề thi. Do vậy mà nhiều nội dung bị bỏ qua không được kiểm tra, kết quả điểm số không phản ánh thực chất học tập của học sinh đối với môn học.

Khâu đánh giá bài kiểm tra ( chấm bài ) diễn ra phổ biến như sau : giáo viên khi ra đề đã hình thành phương án thang điểm cho cả bài kiểm tra nhưng rất ít người có phương án chi tiết tới từng yếu tố kiến thức cho từng câu hỏi. Với cách chấm “ vo” như vậy và khi trả bài nếu giáo viên không phân tích để học sinh nhìn thấy những sai lầm phổ biến của họ thì chắc chắn mục đích của công việc kiểm tra sẽ không đạt được.

3.2 Chưa thực hiện đầy đủ các chức năng của kiểm tra, đánh giá :

 Kiểm tra không chỉ đơn thuần là nguồn cung cấp thông tin phản hồi về quá trình dạy học mà còn là một cơ chế điều khiển hiệu quả quá trình này . “ Thi thế nào, học thế nào” là sự biểu hiện cụ thể chức năng này của đánh giá kết quả học tập nói chung và kiểm tra nói riêng. Đồng thời theo yêu cầu dạy học hiện này.

việc kiểm tra đánh giá còn góp phần quan trọng trong việc phát huy năng lực của học sinh, năng lực tự kiểm tra đánh giá.

Do chưa thấy được đầy đủ các chức năng trên của kiểm tra nên các đề kiểm tra hiện nay thường nhằm vào chức năng thứ nhất, coi nhẹ chức năng thứ hai của kiểm tra. Các giáo viên ra đề kiểm tra chủ yếu để đánh giá, phân loại học sinh chứ không để điều chỉnh quá trình học tập của học sinh cũng như quá trình giảng dạy của chính mình. Do đó các bài kiểm tra thường không toàn diện, hình thức, tạo điều kiện phát sinh những biểu hiện tiêu cực trong học tập ( học tủ, học lệch, học vẹt…) cũng như trong khi kiểm tra, thi cử ( quay cóp, nhìn bài, trao đổi…)

4. Những đặc điểm cơ bản của các đề kiểm tra định kỳ môn toán 6 hiện nay:

4.1. Cấu trúc chung của một đề kiểm tra truyền thống:

 Cho tới nay cấu trúc một bài kiểm tra toán 6 vẫn được ra dưới hình thức “ tự luận “, học sinh sẽ làm bài ra giấy, giáo viên chấm bài và sửa bài cho học sinh. Tùy theo yêu cầu mỗi bài kiểm tra và trình độ học sinh từng lớp, giáo viên sẽ có câu hỏi và bài tập phù hợp.

Ví dụ : Một bài kiểm tra 45’ dạng tự luận 100%

Câu 1:(2,0 điểm) 

a/ Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3

b/ Điền chữ số vào dấu * để số  
[image: image2.wmf]3*5

   chia hết cho 3

Câu 2 (2,0 điểm) Tìm BCNN của 


a/ 40;52


b/ 42;70;180

Câu 3: (1,5 điểm) 
Tìm số tự nhiên x biết:
60 
[image: image3.wmf]M

 x ;  75 
[image: image4.wmf]M

 x    và    x < 10.

Câu 4: (3,5 điểm): Khối lớp 6 của một trường THCS có số học sinh trong khoảng từ 200 đến 300. Nếu chia số học sinh này vào các lớp mà mỗi lớp có 30em, 40 em hoặc 48 em đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Câu 5: (1,0 điểm) Tìm số dư khi chia A cho 7, biết:

 A = 1 + 2 + 22+ 23+................+ 2195+ 2196

  Hoặc một đề bài kiểm tra ra theo kiểu có cả trắc nghiệm khách quan và tự luận như sau :       
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Hãy đánh dấu (X) vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
1. Tập hợp Ư(10) là:


A. Ư(10) ={1; 2; 5;10}



B. Ư(10) ={1;5; 0}


C. Ư(10) ={0; 1; 2; 5;10}



D. Ư(10) ={2; 5}

2  Tập hợp B(15) là:


A. B(15) ={1; 3; 5;15}


B. B(15) ={0; 1; 15; 30; 45; 60}
C. B(15) ={0; 15; 30; 45; 60;...}
 D. B(15) ={1; 15; 30; 45; 60}


3.  ƯCLN(11;33) = ? 

A. 11



B. 33


C. 1 


D. 0

4.     BCNN(150;30) = ?

A. 1 



B. 30 


C. 4 500 

D. 150

5. Cho A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ. Tập hợp A giao tập hợp B là tập hợp nào sau đây ?

A. Tập hợp A
B. Tập hợp B
C. Tập hợp N
D. Tập hợp rỗng.

6 . Tổng  3.5.7+ 11.13.17 là số nguyên tố .Khẳng định trên đúng hay sai?

A. Đúng

          




B. Sai


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8,0 điểm):

Bài 1 :(1,5 điểm) Cho các số 3564; 6531 ;6570; 1248.

a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên.

b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên.

c) Dùng kí hiệu 
[image: image5.wmf]Ì

 thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và B

Bài 2 : (2,0 điểm) Cho hai số 18 và 30.

Tìm ƯCLN (18,30 ), BCNN ( 18,30) 

Bài 3:(2,5 điểm):  Số học sinh của một trường trong khoảng từ 150 đến 200 em. Khi xếp hàng tập thể dục mỗi hàng 12 em hoặc 15 em để vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? 

Bài 4 : (1,0 điểm ) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
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4.2. Những ưu điểm và nhược điểm cơ bản của các đề kiểm tra toán 6 THCS hiện nay:
4.2.1 Ưu điểm :

Vì được cho dưới dạng tự luận ( tự luận kết hợp trắc nghiệm ) nên các bài kiểm tra toán 6 hiện nay có những ưu điểm sau :

+ Tạo điều kiện để học sinh bộc lộ khả năng diễn đạt, hướng tư duy, suy nghĩ bài làm, kĩ năng trình bày bài. Đây là ưu điểm mà phần trắc nghiệm khách quan không thể có được.

+ Dễ cho thấy quá trình suy nghĩ, mức độ kiến thức của học sinh, nhờ đó đánh giá được chính xác hơn kết quả của học sinh.

+ Soạn đề dễ hơn và mất ít thời gian hơn so với trắc nghiệm khách quan.

4.2.2. Nhược điểm

Tuy có nhiều ưu điểm như trên nhưng cách ra đề theo hình thức tự luận hiện nay lại có nhiều nhược điểm khiến nó không đảm bảo được các yêu cầu cơ bản của việc kiểm tra. Sau đây là những nhược điểm cơ bản nhất :

+ Thiếu tính hệ thống và toàn diện : Do số lượng câu hỏi rất hạn chế nên nội dung câu hỏi chỉ tập trung vào một số ít kiến thức và kĩ năng  được xác định trong mục tiêu môn toán 6. Vì thế mà nội dung của đề kiểm tra không cao, không đảm bảo tính hệ thống và toàn diện.

+ Thiếu tính khách quan : Do đề kiểm tra chỉ có thể tập trung vào một số ít nội dung và một số dạng bài tập nhất định nên kết quả kiểm tra còn có phần mang tính may rủi. Đồng thời do hạn chế về số lượng câu hỏi trong thời lượng kiểm tra nhất định nên nội dung đề kiểm tra còn phụ thuộc vào ý chủ quan của người ra đề. Nhược điểm này dẫn đến những tiêu cực trong dạy học ( học tủ, quay cóp…)và cả những tiêu cực trong việc dạy ( dạy tủ, thiên vị trong kiểm tra…)

+ Việc cho điểm thường xuyên khá khó khăn, tốn thời gian. Điểm số có độ tin cậy thấp vì khó xác định chính xác và đơn nhất các tiêu chí đánh giá, cũng như có nhiều yếu tố ngẫu nhiên ( tâm trạng, sự mệt mỏi của người chấm, thứ tự bài chấm, chữ viết, cách trình bày….) ảnh hưởng đếnviệc cho điểm rộng hay chặt chẽ.

+ Không thể sử dụng các phương tiện hiện đại để chấm bài cũng như phân tích kết quả kiểm tra, đặc biệt là khi tiến hành một số lượng lớn học sinh.

=> Những nhược điểm trọn không những làm cho việc kiểm tra không cung cấp đủ và chính xác thông tin phản hồi về quá trình dạy của giáo viên và quá trình học của học sinh mà còn không có tác dụng điều khiển quá trình dạy học theo đúng yêu cầu và mục tiêu giáo dục.

Hiện nay việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực của học sinh đang được đặt lên hàng đầu để có thể khắc phục những nhược điểm trên và đảm bảo tính công bằng, khách quan, kích thích được khả năng tự học, tự kiểm tra đánh giá của học sinh.

  CHƯƠNG III : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KIỂM  TRA ĐÁNH GIÁ MỚI

1. Quy trình xây dựng đề kiểm tra môn toán 6

1.1 . Những điểm mới trong việc ra đề kiểm tra môn toán 6

 Do mục tiêu và yêu cầu của môn toán 6 có những thay đổi so với mục tiêu của chương trình toán 6 trước đây, đồng thời yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng và sự đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá hiện nay nên việc ra đề kiểm tra môn toán 6 và việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng cần những đổi mới.
1.1.1 Về mặt nội dung :

Về mặt nội dung, các đề kiểm tra toán 6 cần đạt được các yêu cầu sau đây :

+ Đánh gía được một cách toàn diện các mục tiêu của môn . Về mặt khối lượng kiến thức và kĩ năng, phải đánh giá được toàn bộ các mục tiêu về toán 6, kiến thức và kỹ năng đã quy định trong chương trình. Về mặt trình độ phải đánh giá được đầy đủ các mức độ nắm kiến thức và kĩ năng bao gồm biết, hiểu và vận dụng.

+ Đặt trọng tâm vào những yêu cầu mới trong việc hình thành nhân cách cho học sinh nói chung và trong việc giảng dạy  môn toán nói riêng. Cụ thể là đặt trọng tâm vào những nội dung liên quan nhiều đến việc kiến thức và kĩ năng vào thực tế, đánh giá cao sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng kiến thức và kĩ năng vào những tình huống mới của môn học khác và cuộc sống thực.

+ Chú ý đến phát triển năng lực của học sinh, do đó phải có những nội dung nhằm đánh giá kiến thức, kĩ năng và thái độ của học sinh và phát huy năng lực của học sinh trong lý thuyết và cả thực hành. Đây là yêu cầu mà các đề kiểm tra toán 6 trước đây chưa đạt được.

1.1.2. Về mặt hình thức:

Về mặt hình thức các đề kiểm tra toán lớp 6 cần có những đổi mới sau đây:

+ Đa dạng hoá loại hình. Các đề kiểm tra toán 6 cần được đa dạng hoá về loại hình, phối hợp một cách hợp lý hình thức trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệp tự luận, hình thức kiểm tra lí thuyết với kiểm tra thực hành, hình thức kiểm tra của giáo viên với tự kiểm tra của học sinh…, nhằm tạo điều kiện để có thể đánh giá được một cách toàn diện và hệ thống kết quả học tập cúa học sinh ; tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm bài kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra sao cho vừa nhanh, vừa chính xác, đảm bảo được tính khách quan và sự công bằng, hạn chế được tiêu cực trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.

-> Việc đổi mới về nội dung và hình thức các đề kiểm tra toán 6 phải góp phần thực hiện những yêu cầu cơ bản sau đây về đánh giá kết quả học tập của học sinh:

1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục: Đây là yêu cầu cơ bản nhất và quan trọng nhất của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2. Đảm bảo tính hệ thống và tính toàn diện: Yêu cầu này thực ra chỉ là sự cụ thể hoá yêu cầu trên vì hệ thống và toàn diện vốn là những thuộc tính cơ bản của các mục tiêu xác định trong chương trình các môn học.

3. Đảm bảo tính khách quan: Yêu cầu này thể hiện ở chỗ bài kiểm tra vừa phải đánh giá được một cách khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh đối chiếu với những mục tiêu đã xác định trong chương trình, vừa phải đảm bảo sao cho kết quả kiểm tra không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người đánh giá.

4. Đảm bảo tính công khai: Yêu cầu này đặc biệt quan trọng trong các khâu hướng dẫn học sinh chuẩn bị kiểm tra và công bố kết quả kiểm tra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện công bằng trong giáo dục.

5. Đảm bảo tính khả thi: Các đề kiểm tra vừa phải đảm bảo thực hiện được mục tiêu chungcủa giáo dục vừa phải lưu ý tới những điều kiện cụ thể của địa phương, của trường, của lớp.

1.2. Quy trình biên soạn một đề kiểm tra toán 6:

    Để soạn một bài kiểm tra  toán 6 cần tuân theo quy trình sau:

     1. Xác định mục tiêu: Có thể nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi đã học xong một chủ đề, một chương hay toàn bộ chương trình; đánh giá sự tiến bộ của học sinh sau một học kỳ hoặc sau một năm học.

2. Xác định nội dung: Xác định các nội dung cụ thể cần kiểm tra về kiến thức, kĩ năng và thái độ. Việc xác định những nội dung này phải dựa trên mục tiêu của chương trình môn học. Đây là việc làm rất công phu đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc các yêu cầu cụ thể của chương trình về từng nội dung kiến thức và kỹ năng.

3. Xây dựng ma trận của đề kiểm tra: Việc xây dựng ma trận của đề kiểm tra được tiến hành theo các bước sau:

+ Xác định số lượng các câu sẽ ra trong đề kiểm tra. Thường không quá 30 câu vì trung bình mỗi câu học sinh phải trả lời từ 1 đến 1,5 phút để đọc và trả lời.

+ Hình thành ma trận. Hàng ngày ghi lĩnh vực nội dung kiến thức cần kiểm tra, hàng dọc ghi mức độ yêu cầu kiểm tra, trong các ô ghi số lượng các câu hỏi.

4. Viết các câu hỏi theo ma trận.

5. Xây dựng đáp án và biểu điểm.

1.3. Những điểm cần lưu ý khi biên soạn đề kiểm tra toán 6:

+ Đề kiểm tra phải phù hợp với các mục tiêu đã nêu trong chương trình. Không thể hạ thấp cũng như nâng cao một cách tuỳ tiện mức độ khó dễ của đề kiểm tra theo trình độ học sinh của lớp mình.

+ Nên sử dụng phối hợp cả hai loại trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận vì mỗi loại trắc nghiệm đều có những ưu điểm và nhược điểm.

+ Đề kiểm tra phải chứa đựng các tính chất sau: tính thực chất, độ tin cậy, tính thông minh, khả năng dự báo, khả năng phân biệt hoá.

- Tính thực chất thể hiện ở sự phù hợp cao giữa tài liệu học tập với nội dung kiểm tra. Chỉ có những bài có tính thực chất thì tính nội dung mới là sản phẩm của bài kiểm tra.

- Độ tin cậy của một bài kiểm tra được đảm bảo bằng độ tin cậy của kết quả kiểm tra. Một bài kiểm tra được coi là đáng tin cậy nếu không có yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến việc đánh giá sai. Điều kiện cho một bài có độ tin cậy nếu nó rõ ràng, sáng sủa, cô đọng và đơn giản.

- Tính thông minh của một bài kiểm tra là tính chất đảm bảo không chỉ đánh giá chính xác kiến thức của một học sinh mà còn giúp cho đánh giá được chất lượng nắm vững từng kiến thức riêng biệt được trình bày trong chương hoặc phần. Tính chất này đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình kiểm tra từ đầu năm học cho đến cuối năm học vì nó tạo điều kiện điều khiển quá trình dạy học. Tính chất này cho phép nâng cao dần tính khách quan trong khi đánh giá kiến thức một học sinh.

- Tính phân biệt hoá là tính chất cho phép phân biệt được một cách chính xác độ nắm kiến thức của học sinh. Yếu tố này rất quan trọng, giống như sự kích thích học sinh trong mỗi lần kiểm tra độ khó, độ vừa sức phải phù hợp với nhau.
- Ý nghĩa dự đoán : của bài kiểm tra thể hiện ở chỗ thông qua bài kiểm tra sẽ biết được lỗ hổng kiến thức, năng lực của học sinh và những nguyên nhân dẫn đến những sai lầm, thiếu sót đó. Tính chất này có quan hệ chặt chẽ với tính thông minh và tính phân biệt hóa.
2.Một số phương pháp kiểm tra đánh giá mới:
2.1. Kiểm tra miệng :

Thay vì chỉ kiểm tra đầu giờ như trước đây, tôi sử dụng các phương pháp sau trong các bài tương ứng :

+ Kiểm tra cả đầu giờ và trong thời gian học bài mới : Bằng cách sử dụng câu hỏi dẫn dắt vào kiến thức mới . Khi hỏi học sinh trong quá trình học như vậy yêu cầu 100% học sinh phải tập trung hoàn toàn vào nội dung câu hỏi, suy nghĩ và trả lời khi giáo viên gọi trả lời và nhận xét câu trả lời của bạn. Khi đó không xảy ra trường hợp giáo viên chỉ làm việc với một học sinh trên bảng còn học sinh khác ngồi chơi. Đồng thời tôi cũng áp dụng công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học hiện đại như máy chiếu projector, máy chiếu vật thể để đưa bài tập lên nhanh hơn, không mất thời gian viết bảng và kiểm tra đư ợc kiến thức kĩ năng trình bày bài của học sinh nhiều hơn. Qua bài làm của bạn, học sinh đánh giá được bạn và phản hồi quay lại kiểm tra kết quả bài làm của mình, từ đó đánh giá kết quả bài mình, rút ra những sai lầm cần khắc phục. Bên cạnh đó, câu hỏi vừa có tính chất kiểm tra, vừa có tính chất gợi mở, đặt vấn đề vào kiến thức mới. Sự phối hợp giữa phương pháp cũ và mới, ứng dụng đồ dùng dạy học hợp lý sẽ giúp giáo viên có thể kiểm tra được nhiều học sinh, học sinh tự đánh giá được mình đồng thời tùy theo mức độ câu hỏi mà giáo viên cho điểm phù hợp với đối tượng học sinh đảm bảo tính phân hóa.
Ví dụ : Khi dạy bài ước chung , bội chung , giáo viên sử dụng phiếu bài tập và máy chiếu vật thể  để kiểm tra và đánh giá học sinh như sau :


Họ và tên : ……………………….

Lớp : ………..  Nhóm : ……….

PHIẾU BÀI TẬP

Tiết 29 – bài 16 : Ước chung , bội chung
A. Kiểm tra bài cũ : 

1)-  Viết tập hợp các ước của 4 và tập hợp các ước của 6

    ………………………………………………………………… ………………

· Viết tập hợp A các số vừa là ước của 4, vừa là ước của 6.

………………………………………………………………………………….

2) - Viết tập hợp các bội của 4 và tập hợp các bội củ …………………………………………………………………………………...   - Viết tập hợp B các số vừa là bội của 4, vừa là bội của 6

……………………………………………………………………………………
B. Bài mới :

1) Ước chung : 

?1 Khẳng định sau đúng hay sai ? 

a) 8(ƯC(16, 4)            ……..                  b) 8( ƯC( 32,28)                ………

Bài tập 1 : Viết các tập hợp Ư(6), Ư(9), ƯC( 6,9)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2) Bội chung :

?2 . Điền vào ô trống để được khẳng định đúng.

                                                            6(BC(3, …..)

……………………………………………………………………………………

Bài tập 2 ( 134- t52 SGK) Điền kí hiệu (,( vào chỗ trống cho đúng :

e) 80………BC(20,300)                   i) 24 …….. BC(4,6,8)

Bài tập 3 : Điền tên một tập hợp thích hợp vào chỗ trống.

a) a[image: image8.png]


  6, b [image: image10.png]


 8 => a(………………..
b) m [image: image12.png]


, m [image: image14.png]


 5, m  [image: image16.png]


 7 => m (……………..
3) Chú ý :

Bài tập 4 : Tìm giao của hai tập hợp:

a) A = { 3;4;6}   và B = {4; 6}

     ……………………………………………………………………………………X = {a; b} và Y ={c}
……………………………………………………………………………………A = { cam, táo, chanh} B = { cam, chanh, quýt}

..………………………………………………………………………………… 

· Nhận xét ý thức hoạt động nhóm : ……………………………………
Với phần kiểm tra bài cũ : Sau khi chiếu bài tập lên bảng và yêu cầu học sinh lên bảng làm bài, giáo viên yêu cầu học sinh dưới lớp làm bài vào phiếu học tập. Khi học sinh trên bảng làm xong bài ( có giới hạn thời gian ) giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi lý thuyết về ước và bội của các số và cách tìm ước và bội của các số. Sau đó yêu cầu học sinh dưới lớp chữa bài của bạn trên bảng, bài của bạn dưới lớp qua máy chiếu  vật thể và giáo viên đánh giá, cho điểm rồi học sinh dưới lớp tự đánh giá, cho điểm bằng bút chì vào bài của mình.

Với mỗi phần  bài học mới giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập phiếu bài tập sau phần dẫn dắt  đặt vấn đề, giáo viên chữa bài tập trong phiếu bài tập và tùy từng phần yêu cầu học sinh tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo bài của bạn và cũng đánh giá vào bài bằng bút chì. Khi đánh giá cần ghi rõ phần thiếu sót, chưa đạt, tên người đánh giá. 
Sau khi kết thúc  bài học giáo viên có thể thu phiếu bài tập về để kiểm tra và có thể đánh giá kết quả học tập bài cũ, mới của các học sinh chưa được kiểm tra trên lớp và đánh, giá quá trình tiếp nhận kiến thức mới, tính hệ thống với kiến thức cũ của học sinh qua phần tự đánh giá và kiểm tra chéo. Đồng thời có thể kiểm tra ý thức học tập của bạn thông qua phần đánh giá hoạt động nhóm. Vì với tâm lý học sinh lớp 6, các em tự đánh giá nhau rất chặt chẽ. Việc này góp phần giúp học sinh có thái độ học tập đúng đắn, tránh trường hợp khi hoạt động nhóm, có bạn học, có bạn không học.

+ Kiểm tra đầu giờ nhưng không bằng phương pháp vấn đáp một đối một mà kiểm tra toàn bộ học sinh ( không nhất thiết phải cho điểm toàn bộ học sinh ) bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan ( thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin, bài giảng điện tử và phiếu trắc nghiệm khách quan A, B, C, D được trang bị cho học sinh từ trước ). Khi học sinh đưa ra đáp án đúng, giáo viên có thể yêu cầu học sinh giải thích tại sao, có thể đặt câu hỏi liên hệ với kiến thức cũ, tránh được việc học sinh nhìn bài bạn. Trên cơ sở câu trả lời giáo viên có thể đánh giá và cho điểm học sinh tương ứng.

Ví dụ :  

Khi dạy bài luyện tập phép trừ phân số, giáo viên đưa ra câu hỏi như sau :
Chọn câu trả lời đúng trong các kết luận dưới đây :
A. Số nghịch đảo của 
[image: image17.wmf]3
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 là 
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                           B. Số nghịch đảo của 
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C. Số nghịch đảo của 
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                         D. Chỉ có câu A là đúng

Học sinh chọn phương án B là đúng và giải thích được : Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 nên phương án A có tích là 
[image: image23.wmf]4
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-

, phương án C có tích là -1.Phương án A sai thì phương án D cũng sai.

Khi học sinh trả lời đầy đủ như trên thì giáo viên có thể cho học sinh điểm 10.

+ Kiểm tra cuối giờ học xem học sinh có nắm vững bài cũ và hiểu bài mới, vận dụng kết hợp kiến thức cũ và mới có hệ thống hay không. Nếu học sinh trả lời và hoàn thành tốt câu hỏi vận dụng chứng tỏ học sinh hiểu bài. Khi đó có thể cho điểm học sinh ( có sự phân hóa khi kiểm tra ). 

Ví dụ : Sau khi dạy bài phép nhân phân số giáo viên có  thể ra bài tập tính như sau để kiểm tra nhanh học sinh.
  Điền số thích hợp vào ô trống :
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Hoặc một bài tập liên hệ các phép tính đã học để kiểm tra kiến thức cũ của học sinh, hệ thống kiến thức, năng lực phân tích, khái quát, tổng hợp kiến thức của học sinh :

1) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể)

a/ M =
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b/N=
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2)  Tìm x biết (
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Nếu học sinh trinh bày bài tốt và kết quả chính xác, nêu được kiến thức kiên quan thì cho điểm cao.
2. 2 ) Kiểm tra 15’

Thay vì kiểm tra theo phương pháp cũ chỉ có một đề cho học sinh, khi làm bài  học sinh có thể nhìn bài nhau khiến kết quả không còn tính khách quan. Giáo viên có thể :

+Sử dụng bài kiểm tra 15 ’ bằng trắc nghiệm khách quan theo kiểu 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian từ 1 – 1,5’ mỗi câu, học sinh phải tập trung suy nghĩ, vận dụng kiến thức đã học vào bài, không có thời gian trao đổi nhìn bài nhau. Tuy nhiên để áp dụng hình thức này tôi phải sử dụng cùng một hệ thống đề bài nhưng nội dung câu hỏi và đáp án tôi phải thay đổi để học sinh không thể  nhìn bài nhau được.

+ Sử dụng đề kiểm tra 15’  bằng 70% câu hỏi trắc nghiệm khách quan , 30% câu hỏi tự luận với đề bài có những yêu cầu kiểm tra kĩ năng trình bày, lập luận, vẽ hình ( nếu có )…Với hình thức kiểm tra này, các học sinh ngồi cạnh nhau tôi cũng phát đề không giống nhau để học sinh không thể nhìn bài nhau.

+ Sử dụng đề kiểm tra 15’ bằng 100% câu hỏi tự luận với những bài kiểm tra kĩ năng làm bài của học sinh nhưng đề bài cũng ra theo nhiều nội dung và yêu cầu khác nhau thì học sinh phải học bài và ôn bài cẩn thận mới làm được.

 Mỗi loại đề kiểm tra giáo viên có thể sử dụng linh hoạt cho từng  nội dung, từng bài. Nếu nội dung kiểm tra là các kiến thức phần lý thuyết thì sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan là nhiều, phần vận dụng thì dùng câu hỏi tự luận nhiều hơn để kiểm tra được kĩ năng, năng lực tư duy của học sinh.

2.3) Kiểm tra thực hành
Tuy nội dung toán 6 có ít phần thực hành nhưng các yêu cầu của bài thực hành cũng gắn liền với thực tiễn của cuộc sống nên giáo viên không kiểm tra mà chỉ đánh giá kĩ năng, kiến thức vận dụng trong bài thực hành đó. Để đánh giá chính xác giáo viên yêu cầu :

+Yêu cầu học sinh đọc và nắm vững nội dung thực hành ở nhà. Tìm hiểu về cấu tạo và cách sử dụng đồ dùng thực hành.

+ Trước khi thực hành giáo viên yêu cầu học sinh trình bày phần chuẩn bị của mình ở nhà, học sinh khác nhận xét, bổ sung.

+ Yêu cầu học sinh thực hành theo nhóm và ghi kết quả thực hành vào phiếu báo cáo thực hành của cá nhân.

+ Nhóm báo cáo kết quả và cá nhân hoàn thành bản báo cáo của mình.

+ Giáo viên đánh giá kết quả thực hành theo yêu cầu : Chuẩn bị, thực hành, xử lý két quả thí nghiệm và kỉ luật thực hành. 
2.4 ) Kiểm tra 45’

Theo yêu cầu đổi mới trong bài kiểm tra 45’ phải có nội dung trắc nghiệm và tự luận, nên tôi vẫn ra đề theo đúng yêu cầu 30% trắc nghiệm khách quan, 70% tự luận. Nhưng để đảm bảo học sinh phải học biết, hiểu và vận dụng  tôi ra đề theo đúng ma trận đề đã lập ra đúng mục tiêu kiểm tra kiến thức, kĩ năng, năng lực của học sinh. Tuy nhiên câu hỏi tôi ra trong đề tôi đã thay đổi đi mà vẫn nằm trong nội dung cần kiểm tra. Do đó khi kiểm tra học sinh không thể nhìn bài nhau, đảm bảo tính khách quan đánh giá được kiến thức kĩ năng của học sinh, đồng thời khi chấm bài tôi cũng chỉ rõ lỗi sai của học sinh trong bài nên học sinh có thể kiểm tra ngược kiến thức của mình đã năm được đến đâu cần khắc phục ở chỗ nào.
Ví dụ : Đề kiểm tra 45’
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II

MÔN : SỐ HỌC  LỚP 6

	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dung
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:

Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.
	Biết được tập hợp số nguyên
	Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.

	Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đối
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1

10%
	
	2

1

10%
	
	
	1

1

10%
	
	
	5

3,0

30%

	Chủ đề 2:

Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế
	
	Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.
	Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc;  chuyển vế để giải các bài tập tìm x, hoặc y,...
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	2

1

10%
	
	
	1

1

10%
	
	
	3

2,0
20%

	Chủ đề 3:
Các phép tính trên tập hợp số nguyên và các tính chất.
	Nắm được các qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên
	Thực hiện được các phép tính: cộng , trừ , nhân các số nguyên

	Phối hợp các phép tính trong Z
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1

10%
	
	
	2

1

10%
	
	3

3

30%
	
	
	7

5,0

50%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4

2

20%
	6

3

30%
	5

5

50%
	
	15

10

100%


Đề 1 : 
I- Phần trắc nghiệm : (2điểm)
Câu 1:  Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1) Tính: (–52) + 70 kết quả là:

 
A.18


B. (–18)

C. (–122)

D. 122

2) Tính: –36 – 12 kết quả là:

 
A. 24


B. 48


C. (–24)

D. (–48)

3) Tính: (–8).(–25) kết quả là:

 
A. 33


B. (–33)

C. 200

D. (–200)

4) 
[image: image33.wmf]x

=

5  
[image: image34.wmf]Þ

 x = ?

 
A. 
[image: image35.wmf]±

 5
B.  5

C. –5

D. Một kết quả khác.

5) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:

A. 2009 + 5 – 9 – 2008  

B. 2009 – 5 – 9 + 2008


C. 2009 – 5 + 9 + 2008  

D. 2009 – 5 + 9 – 2008  

6) Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
 
A. 1 và -1
B. 5 và -5
C. 1 và 5

D. 1 ; -1 ; 5 ; -5

7) Kết quả của phép tính (-3)(+4) (-5)(-7) 


  A. Âm

  B. Dương

C. 0


D.420

8) Tính 
[image: image36.wmf]15454

+-

 là: 


 A. 208
     B.-100

C. 100


D. Đáp số khác

II-Phần tự luận :(8 điểm ) 

Bài 1: Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu


Thực hiện phép tính: (-17) . 25

Bài 2:  Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a)  5.(–8) + 2.(–3) 


b)  3.(–5)2 + 2.(–5) – 20 

c)  34.(15 –10) – 15.(34 –10)
Bài 3:  Tìm x
[image: image37.wmf]Î

Z , biết: 

a) 5 – (10 – x) = 7                

b)    (-2).x – 15 = -7
          c) 
[image: image38.wmf]1.22.33.4...99.10098

xxxxx

++++++++=


Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: ax – ay + bx – by với a + b = 15 , x – y = - 4  

Đề 2 : 
I- Phần trắc nghiệm : (2điểm)
Câu 1:  Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1) Tính: (–48) + 80 kết quả là:

 
A.32


B. (–32)

C. (–128)

D. 128
2) Tính: –16 – 22 kết quả là:

 
A. - 6

B. -38


C. 6

D. 48
3) Tính: (– 4).(–25) kết quả là:

 
A. 29


B. (- 29)

C. -100

D. 100
4) 
[image: image39.wmf]x

=

3  
[image: image40.wmf]Þ

 x = ?

 
A. 
[image: image41.wmf]±

 3
         B. 3

C. –3

D. Một kết quả khác.

5) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 + 9 - 2008) ta được:

A. 2009 + 5 – 9 – 2008  

B. 2009 – 5 – 9 + 2008


C. 2009 – 5 + 9 + 2008  

D. 2009 – 5 + 9 – 2008  

6) Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 3 là:
 
A. 1 và -1
B. 3 và -3
C. 1 và 3

D. 1 ; -1 ; 3 ; -3
7) Kết quả của phép tính (-3)(+4) (+8)(-5) là số :

  A. Âm

  B. Dương

C. 0


D.- 480
8) Tính 
[image: image42.wmf]15454

+-

 là: 


 A. 208
     B.100

C. - 100


D. Đáp số khác

II-Phần tự luận :(8 điểm ) 

Bài 1: Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu


Thực hiện phép tính: (-13) .(- 25)
Bài 2:  Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a)  2.(–25) +  2.(–3) 


b)  4.(–5)2 + 2.(–5) – 20 

c)  14.(25 –10) – 25.(14 –10)
Bài 3:  Tìm x
[image: image43.wmf]Î

Z , biết: 

a) 7 – (12 – x) = 9                

b)   10 - 2.x = (-2).3 

c. 
[image: image44.wmf]511

x

--=


Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: ax + ay - bx + by với a - b = 10 , x + y = - 6  

Đề 3 : 
I- Phần trắc nghiệm : (2điểm)
Câu 1:  Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1) Tính: (–22) + 45 kết quả là:

 
A.67


B. (–67)

C. (–23)

D. 23
2) Tính: –16 - 12 kết quả là:

 
A. 28


B. -28


C. (–4)

D. +4
3) Tính: (–8).25 kết quả là:

 
A. 33


B. (–33)

C. 200

D. (–200)

4) 
[image: image45.wmf]x

=

10  
[image: image46.wmf]Þ

 x = ?

 
A.  
[image: image47.wmf]±

 10
B. x = 10

C. -10

D. Một kết quả khác.

5) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 - 2008) ta được:

A. 2009 + 5 – 9 – 2008  

B. 2009 – 5 – 9 + 2008


C. 2009 – 5 + 9 + 2008  

D. 2009 – 5 + 9 – 2008  

6) Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 7 là:
 
A. 1 và -1
B. 7 và -7
C. 1 và 7

D. 1 ; -1 ; 7 ; -7
7) Kết quả của phép tính (+3)(+4) (-5)(-7) 


  A. Âm

  B. Dương

C. 0


D.- 420

8) Tính 
[image: image48.wmf]15454

+-

 là: 


 A. - 208
     B.208       
C. 100


D. Đáp số khác

II-Phần tự luận :(8 điểm ) 

Bài 1: Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu


Thực hiện phép tính: (-17) + 25

Bài 2:  Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a)  5.(–6).4.(–8) 


b)  2.(–5)2 + 3.(–5) – 20 

c)  34.(15 –10) – 15.(34 –10)
Bài 3:  Tìm x
[image: image49.wmf]Î

Z , biết: 

a)  (10 – x) + (-8) = 7                

b) (-4).3  +   
[image: image50.wmf]x37

-=


          c) 
[image: image51.wmf]1.22.33.4...99.10098

xxxxx

++++++++=


Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: ax – ay + bx – by với a + b = 10 , x – y = - 6  

Đề 4 : 
I- Phần trắc nghiệm : (2điểm)
Câu 1:  Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1) Tính: (–52) + 23 kết quả là:

 
A.75


B. (–75)

C. (–29)

D. 29
2) Tính: –13 – 28 kết quả là:

 
A. 15


B. -15

C. (– 41)

D. 41
3) Tính: (+8).(–25) kết quả là:

 
A. 33


B. (–33)

C. 200

D. (–200)

4) 
[image: image52.wmf]1

x

+=

5  
[image: image53.wmf]Þ

 x = ?

 
A.  
[image: image54.wmf]±

 5
B. x = 4

C. –4

D.  +4
5) Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 + (5 – 9 -  2008) ta được:

A. 2009 + 5 – 9 – 2008  

B. 2009 – 5 – 9 + 2008


C. 2009 – 5 + 9 + 2008  

D. 2009 – 5 + 9 – 2008  

6) Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 4 là:
 
A. 1 và -1
B. 4 và -4
C. 1 và 4; 2

D. 1 ; -1 ; 2 ; -2;  4; -4 
7) Kết quả của phép tính (-3)(+4) (-5)(-7) .(-1)

  A. Âm

  B. Dương

C. 0


D.- 420

8) Tính 
[image: image55.wmf]15454

+-

 là: 


 A. 100
     B .-100

C. 208


D. Đáp số khác

II-Phần tự luận :(8 điểm ) 

Bài 1: Phát biểu quy tắc trừ hai số nguyên.

Thực hiện phép tính: (-17) - 25

Bài 2:  Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a)  4.(–8).2.(–5) 


b)  -3.(–5)2 + 2.(–5) – 20 

c)  17.(15 – 21) – 21.(15 –17)
Bài 3:  Tìm x
[image: image56.wmf]Î

Z , biết: 

a) 5 – (10 – x).(-2) = 7                

b)    
[image: image57.wmf]x37(14).(1)

-=+--


c. 
[image: image58.wmf]514

x

--=


Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: ax + ay - bx + by với a - b = 15 , x + y = - 4  
PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết quả
    Nhận định và đối chiếu kết quả trước và sau khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm

   Sau nhiều năm dạy toán  và thực hiện phương pháp kiểm tra đánh giá mới với phương pháp kiểm tra  đánh giá cũ với các lớp toán được phân công trong trường tôi nhận thấy kết quả như sau :

+ Với các lớp thực hiện phương pháp đánh giá cũ, việc kiểm tra miệng mất nhiều thời gian và thời gian kiểm tra mỗi tiết được rất ít học sinh nên để hoàn thành cơ số điểm giáo viên có thể phải chấm thêm bài tập tại lớp và về nhà. Đồng thời việc phát huy năng lực của học sinh, việc đánh giá để học sinh kịp thời sửa chữa, bổ sung kiến thức cũ sẽ không đạt hiệu quả cao và việc đánh giá sẽ không khách quan. Bên cạnh đó do học sinh học bài chưa tập trung, chưa chăm học và hứng thú học dẫn đến kết quả bài kiểm tra 15’, 45’ chưa cao và chưa có tính phân hóa cao ( học sinh nhìn bài bạn, cho bạn nhìn bài, trao đổi bài), một số học sinh lười học, ỷ lại vào bạn.

+ Với phương pháp kiểm tra đánh giá mới tôi nhận thấy mỗi tiết học có thể kiểm tra được nhiều học sinh hơn, học sinh phải tập trung chú ý, không mất trật tự, thấy được phần đúng sai của bạn để tự đánh giá mức độ kiến thức mình nhận được. Khi kiểm tra 15’, 45’ học sinh phải tự lực làm bài nên kết quả có tính phân hóa rõ rệt, đánh giá được chính xác mức độ kiến thức, kĩ năng, năng lực học sinh đạt được để từ đó giáo viên có định hướng giúp các em bổ sung, hoàn thiện kiến thức của mình. Bên cạnh đó học sinh phải nâng cao ý thức tự học chứ không thể ỷ lại vào bạn được.
Kết quả kiểm tra như sau : 

	
	
	Năm học

 2012-2013
	Năm học

 2013-2014
	Năm học

 2014-2015

	TT
	Điểm
	Lớp 6A2
 ( Phương pháp cũ )
	Lớp 6A3
( Phương pháp mới)
	Lớp 6A3

( Phương pháp mới)

	1
	Giỏi
	10%
	20%
	35%

	2
	Khá
	25%
	35%
	30%

	3
	Trung bình
	50%
	35%
	30%

	4
	Yếu
	15%
	10%
	5%


2) Kết luận
Sau một thời gian thực nghiệm phương pháp kiểm tra đánh giá mới tôi thấy nó hiệu quả đối với cả học sinh và giáo viên.

+ Giáo viên ngoài việc có thể nâng cao năng lực chuyên môn của mình trong quá trình soạn đề kiểm tra, giảng dạy trên lớp, mà còn tích lũy được cho mình một ngân hàng đề phù hợp, hiệu quả có thể sử dụng trong nhiều năm học tiếp theo. Bên cạnh đó giáo viên có thể đánh giá được năng lực, kiến thức, kĩ năng thực chất của học sinh, tìm hiểu được những học sinh có năng lực thực sự để bồi dưỡng học sinh giỏi và các em học sinh yếu để giúp các em lấy lại kiến thức cơ bản.

+ Học sinh thì rèn luyện cho mình tính tự giác tích cực học tập, không  có thói quen ỷ lại vào người khác, tự trau dồi kiến thức cho mình, đồng thời rèn luyện ý thức nghiêm túc khi kiểm tra đánh giá, có thể tự kiểm tra đánh giá kiến thức của mình sau mỗi bài kiểm tra của giáo viên và mỗi bài học trên lớp.

3) Khuyến nghị

Là một giáo viên bộ môn toán – lý tôi nhận thấy phương pháp kiểm tra đánh giá trên đây không chỉ có thể áp dụng cho môn toán mà còn có  thể áp dụng cho một số bộ môn khác, ở các lớp khối khác. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần có sự đầu tư về thời gian và công sức để có một bộ đề chất lượng, bộ giáo án hiệu quả để kiểm tra, đánh giá được đúng kết quả học tập của học sinh.

Trên đây là toàn bộ nội dung sáng kiến kinh nghiệm của tôi. Rất mong sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và cấp trên. Tôi xin chân thành cảm ơn !

                                                             Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016
                                                                               Người viết

Đánh giá của giáo viên :


…………………………………………………………..........
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